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 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Nhâm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuân 

Bà Trần Ngọc Phƣơng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Thái Thị Yến – Thƣ ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Ngọc Hƣơng - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dƣơng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý 

số: 08/2022/TLST-LĐ ngày 25 tháng 4 năm 2022 về việc: “Tranh chấp về trợ cấp 

thất nghiệp”, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 05/2022/QĐXXST-LĐ 

ngày 06 tháng 7 năm 2022, giữa các đƣơng sự: 

- Nguyên đơn: Ông DS, sinh năm 1987; thƣờng trú: AK2A, xã TT, huyện 

VT, tỉnh KG; tạm trú: 22A/20 khu phố Bình Phƣớc A, phƣờng Bình Chuẩn, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng, có mặt. 

- Bị đơn: Công ty TNHH Đức Lợi 2; Địa chỉ: 47/4 khu phố Bình Phƣớc B, 

phƣờng Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng.  

Ngƣời đại diện hợp pháp: Ông TTL, sinh năm 1988, chức vụ: Trƣởng 

phòng hành chính nhân sự; thƣờng trú: khu phố TX, phƣờng QT, thành phố SS, 

tỉnh TH; tạm trú: Công ty TNHH Đức Lợi 2; Địa chỉ: 47/4, khu phố Bình Phƣớc 

B, phƣờng Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dƣơng (theo văn bản ủy 

quyền ngày 30/6/2022), có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 21/3/2022, bản tự khai ngày 23/5/2022, lời khai 

trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa ông DS trình bày: Ông S vào làm việc tại 

Công ty TNHH Đức Lợi 2 từ tháng 4/2009. Đến khoảng tháng 9 hay tháng 10 
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năm 2021 (ông Sậy không nhớ rõ thời gian) thì ông S xin nộp đơn nghỉ việc và 

đến ngày 28/10/2021 Công ty ban hành quyết định thôi việc số 17 QĐ-2021.    

Tuy nhiên, kể từ ngày nhận quyết định thì công ty không làm thủ tục để 

chốt sổ bảo hiểm đúng quy định làm ông S không liên hệ Bảo hiểm xã hội để 

làm hồ sơ nhận trợ cấp hƣởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng thời gian ông S tham 

gia bảo hiểm xã hội 10 năm 11 tháng. Mức bình quân tiền lƣơng tháng đóng bảo 

hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trƣớc khi nghỉ việc: 5.475.000 

đồng/tháng. Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật việc làm năm 2013 thì ông S đƣợc 

hƣởng 10 tháng thất nghiệp.   

Theo đơn khởi kiện, do ông S tính nhầm nên trình bày công ty chỉ mới bồi 

thƣờng đƣợc 02 tháng, hiện nay ông S xác định là công ty đã bồi thƣờng cho 

ông S đƣợc 03 tháng trợ cấp thất nghiệp nên ông S xin rút 01 phần yêu cầu khởi 

kiện, không yêu cầu công ty bồi thƣờng tháng thứ 8, chỉ yêu cầu công ty bồi 

thƣờng cho ông Sậy 07 tháng trợ cấp thất nghiệp x 60% x 5.475.000 đồng, thành 

tiền 22.995.000 đồng và chốt trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông.  

- Tại văn bản ngày 16/5/2022, lời khai trong quá trình tố tụng và tại phiên 

tòa ngƣời đại diện hợp pháp của bị đơn là ông TTL trình bày: Thống nhất lời 

trình bày của ông S về thời gian giao kết hợp đồng và thời gian chấm dứt hợp 

đồng lao động. Vì tình hình dịch covid dẫn đến hiệu quả doanh thu thấp nên 

công ty có chậm làm thủ tục cho ngƣời lao động nhận trợ cấp thất nghiệp trong 

thời gian luật định. Công ty đã trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho ông DS đƣợc 03 

tháng với số tiền 3.285.000 đồng/tháng, thành tiền 9.855.000 đồng, ông Sậy có 

ký nhận. Nay ông S yêu cầu công ty chốt trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông Danh 

Sậy thì công ty đồng ý, đối với yêu cầu phải bồi thƣờng tiền trợ cấp thất nghiệp 

số tiền 22.995.000 đồng cho 07 tháng còn lại thì công ty không đồng ý.        

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An:  

Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thƣ ký 

Tòa án: Thẩm phán, thƣ ký đƣợc phân công thụ lý, giải quyết vụ án đã thực hiện 

đúng, đầy đủ các quy định tại Điều 203 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thƣ ký phiên tòa đã tuân thủ đúng các quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về xét xử sơ thẩm.  

Về việc chấp hành pháp luật của ngƣời tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ 

án đến phiên tòa sơ thẩm, các đƣơng sự đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ 

tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.    

- Về nội dung: Căn cứ Điều 50 của Luật việc làm, khoản 3 Điều 34, Điều 

47, Điều 168 Bộ luật lao động; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định:   

+ Đình chỉ đối với yêu cầu bồi thƣờng trợ cấp thất nghiệp của ông DS đối 

với tháng thứ 8. 

+ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông DS về việc yêu cầu 

Công ty TNHH Đức Lợi 2 chốt sổ bảo hiểm xã hội. 
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 + Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông DS về việc Công ty 

TNHH Đức Lợi 2 phải bồi thƣờng tiền trợ cấp thất nghiệp.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

 [1] Về tố tụng và quan hệ tranh chấp: Ông DS khởi kiện Công ty TNHH 

Đức Lợi 2 về việc bồi thƣờng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và chốt sổ bảo hiểm 

xã hội trong quan hệ lao động. Toà án thụ lý giải quyết theo điểm d khoản 1 

Điều 32 của Bộ luật Tố tụng Dân sự và quan hệ pháp luật đƣợc xác định là 

Tranh chấp về trợ cấp thất nghiệp.   

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn Công ty TNHH Đức Lợi 2 có trụ sở 

tại địa chỉ 47/4 khu phố Bình Phƣớc B, phƣờng Bình Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dƣơng nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân thành phố Thuận An theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

 [3] Về nội dung vụ án:  

Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, các đƣơng sự thống nhất ông DS là 

ngƣời lao động làm việc tại Công ty TNHH Đức Lợi 2 từ tháng 4 năm 2009, đến 

ngày 28 tháng 10 năm 2011 thì các bên thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động. 

Việc thừa nhận của các đƣơng sự là chứng cứ không phải chứng minh theo quy 

định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự.   

Quá trình làm việc tại thì Công ty TNHH Đức Lợi 2 có tham gia đóng các 

khoản tiền bảo hiểm xã hội cho ông S và hàng tháng đều khấu trừ 10,5% các 

khoản tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.    

Theo công văn số 166/CV-BHXH ngày 27/6/2022 của Bảo hiểm xã hội 

Thuận An thì Công ty TNHH Đức Lợi 2 có tham giam Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho ông DS với mã 

số bảo hiểm xã hội 7410070952 đến tháng 01 năm 2021.  

Nhƣ vậy, việc các đƣơng sự thống nhất thời gian hai bên chấm dứt hợp 

đồng lao động vào tháng 10 năm 2021 nên Công ty TNHH Đức Lợi 2 phải có 

trách nhiệm đóng các khoản Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho ông Danh Sậy đến tháng 10 năm 2021.    

Xét yêu cầu của ông DS về việc yêu cầu Công ty TNHH Đức Lợi 2 bồi 

thƣờng cho ông Sậy 07 tháng trợ cấp thất nghiệp x 60% x 5.475.000 đồng, thành 

tiền 22.995.000 đồng và chốt trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông Sậy thì hội đồng 

xét xử xét thấy: Theo quy định tại khoản 1 Điều 45, khoản 2 Điều 50, khoản 1 

Điều 59 Luật việc làm năm 2015 và khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-

CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật việc 

làm về bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian hƣởng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 

hoặc không liên tục hoặc không liên tục đƣợc cộng dồn từ khi đóng bảo hiểm 

thất nghiệp cho đến khi ngƣời lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chƣa đƣợc hƣởng trợ cấp thất 



4 

 

nghiệp. Nhƣ vậy, khoảng thời gian ông S và công ty đã đóng bảo hiểm thất 

nghiệp nhƣng ông Sậy chƣa đƣợc hƣởng thì đƣợc bảo lƣu để cộng dồn vào lần 

tiếp theo khi ông S làm thủ tục hƣởng bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan có trách 

nhiệm việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động là tổ chức bảo hiểm 

xã hội. Hiện nay, ông S còn đang trong độ tuổi lao động và ông xác dịnh ông 

không bị mất sức lao động. Do đó, việc ông S khởi kiện Công ty TNHH Đức 

Lợi 2 bồi thƣờng tiền trợ cấp thất nghiệp là không có cơ sở chấp nhận.     

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng nhƣ tại phiên toà ông S yêu cầu rút 

một phần yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu công ty phải bồi thƣờng tiền trợ cấp 

thất nghiệp tháng thứ 8 vì ông tính nhầm nên Hội đồng xét xử sẽ đình chỉ đối 

với yêu cầu này theo quy định tại Điều 5 khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân 

sự.  

Tại phiên tòa, ông DS cung cấp “bản kê thanh toán BHTN cho ngƣời lao 

động”, tuy nhiên ông Sậy không yêu cầu công ty phải tiếp tục thực hiện theo bản 

kê này mà chỉ yêu cầu công ty nhanh chóng làm theo quy định của pháp luật để 

ông đƣợc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, ngƣời đại diện hợp pháp của bị đơn cũng 

không có yêu cầu gì đối với số tiền mà Công ty đã bồi thƣờng cho ông S là 

9.855.000 đồng. Do đó, hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện này của các 

đƣơng sự và không xem xét.  

Từ nhận định trên, chỉ có cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của 

ông DS đối với yêu cầu công ty chốt sổ bảo hiểm xã hội cho ông S. 

 [4] Xét đề nghị của Viện Kiểm sát tại phiên toà là phù hợp.   

 [5] Về án phí: Ông S đƣợc miễn án phí theo qui định của pháp luật.  

Công ty TNHH Đức Lợi 2 phải chịu theo quy định.   

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào: 

-  Điều 45, Điều 50 Luật Việc làm,  

- Khoản 3 Điều 34, Điều 46, Điều 168 Bộ luật lao động; 

- Các Điều 32, 35, 39, 92, 147, 244, 266, 267 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng 

dân sự 2015; 

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ Ban 

thƣờng vụ Quốc hội. 

Tuyên xử:   

1. Đình chỉ đối với yêu cầu Công ty TNHH Đức Lợi 2 bồi thƣờng trợ cấp 

thất nghiệp tháng thứ 8 của ông D  

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông DS về việc yêu cầu Công 

ty TNHH Đức Lợi 2 phải bồi thƣờng tiền trợ cấp thất nghiệp.  

3. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông DS về việc yêu cầu 

Công ty TNHH Đức Lợi 2 chốt sổ bảo hiểm xã hội.  
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Buộc Công ty TNHH Đức Lợi 2 có trách nhiệm đóng đầy đủ các khoản 

bảo hiểm xã hội cho ông DS từ thời điểm công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội 

tính từ tháng 02/2021 cho đến khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng là ngày 

28/10/2021 với mã số bảo hiểm xã hội 7410070952.  

4.Về án phí sơ thẩm: Ông S không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Công ty TNHH Đức Lợi 2 phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

án phí sơ thẩm.   

Các đƣơng sự có mặt đƣợc quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.   

Trƣờng hợp bản án đƣợc thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì ngƣời đƣợc thi hành án dân sự, ngƣời phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cƣỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dƣơng;  

- VKSND Tp. Thuận An; 

- CCTHADS Tp. Thuận An; 

- Các đƣơng sự; 

- Lƣu: Hồ sơ vụ án, VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Nhâm 
  

 

 


